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SỞ Y TẾ TỈNH HƯNG YÊN
BỆNH VIỆN LÃO KHOA - Y HỌC 

CỔ TRUYỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-LKYHCT Hưng Yên, ngày         tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH
Phối hợp với Trạm Y tế xã Thư Vũ tổ chức 

khám sức khoẻ cho người cao tuổi trên địa bàn xã năm 2026

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thư Vũ, Kế hoạch số 
20/KH-TYT ngày 18/9/2026 của Trạm Y tế xã Thư Vũ; Thực hiện chủ trương tăng 
cường chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người cao tuổi; đồng thời lồng ghép 
với hoạt động khám sức khỏe toàn dân, sàng lọc và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử 
đang được triển khai trên toàn quốc. Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh 
Hưng Yên phối hợp với Trạm Y tế xã Thư Vũ xây dựng Kế hoạch tổ chức khám 
sức khỏe cho hội viên Hội người cao tuổi trên địa bàn xã Thư Vũ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức khám, sàng lọc, tư vấn và đánh giá tình trạng sức khỏe cho hội 

viên Hội người cao tuổi trên địa bàn xã Thư Vũ; phát hiện sớm bệnh tật, các yếu tố 
nguy cơ và tư vấn phòng bệnh, điều trị những vấn đề sức khỏe thường gặp ở người 
cao tuổi.

- Tăng cường sự phối hợp chuyên môn giữa Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ 
truyền tỉnh Hưng Yên và Trạm Y tế xã Thư Vũ trong công tác chăm sóc sức khỏe 
người cao tuổi tại cộng đồng.

- Lồng ghép hoạt động khám sức khỏe người cao tuổi với chương trình khám 
sức khỏe toàn dân đang triển khai trên địa bàn xã, góp phần rà soát, bổ sung và cập 
nhật thông tin sức khỏe vào hồ sơ quản lý sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử.

- Tuyên truyền đến cộng đồng xã Thư Vũ về Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ 
truyền tỉnh Hưng Yên có chức năng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
kết hợp với y học hiện đại và phục hồi chức năng, điều trị, chăm  sóc sức khỏe cho 
người cao tuổi.

- Tư vấn, hướng dẫn người cao tuổi chủ động phòng bệnh, quản lý bệnh mạn 
tính, duy trì chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe phù hợp.
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2. Yêu cầu.
- Tổ chức khám khoa học, an toàn, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm và khả 

năng đi lại của người cao tuổi.
- Bảo đảm người cao tuổi được tiếp đón, khám, tư vấn và hướng dẫn đầy đủ 

sau khám.
- Kết quả khám Trạm Y tế xã Thư Vũ được tổng hợp, quản lý và cập nhật 

vào hồ sơ sức khỏe, hạn chế bỏ sót đối tượng.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng 
Hội viên Hội người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn xã Thư Vũ.
(Danh sách người đi khám sức khỏe do xã Thư Vũ lập cụ thể theo khung giờ, 

đến khám, ngày khám, tránh ùn tắc tại điểm khám bệnh)
2. Số lượng người cao tuổi tham gia khám sức khỏe: 2.400 người.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức khám:
- Đợt 1: 02 ngày (26/9; 27/9/2026), địa điểm khám tại Trạm y tế xã Thư Vũ 

(Thôn Hợp Long).
- Đợt 2: 02 ngày, từ ngày 03/10; 04/10/2026, địa điểm khám tại điểm trạm 

Vũ Hội; Buổi sáng: bắt đầu từ 07h00 đến 11h30; Buổi chiều: bắt đầu từ 13h30 đến 
17h00.

III. NỘI DUNG:
1. Khám, đánh giá sức khỏe ban đầu
- Đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI.
- Khai thác tiền sử bệnh tật, bệnh mạn tính, thuốc đang sử dụng và các vấn đề 

sức khỏe hiện tại.
- Khám Nội tổng quát, khám ngoại, khám tai - mũi - họng, khám mắt, khám 

răng - hàng mặt cơ bản.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, vận động và một số yếu tố nguy cơ ở người 

cao tuổi.
2. Sàng lọc một số bệnh thường gặp
Tùy điều kiện thực tế, tổ chức sàng lọc, phát hiện các bệnh lý và yếu tố nguy 

cơ thường gặp như:
- Tăng huyết áp, bệnh tim mạch.
- Đái tháo đường và các yếu tố nguy cơ.
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- Bệnh lý cơ xương khớp.
- Các bệnh lý hô hấp.
- Một số bệnh mạn tính thường gặp khác ở người cao tuổi.
- Các nguy cơ suy giảm chức năng vận động; vấn đề liên quan đến tuổi già.
3. Khám và tư vấn chuyên môn
- Khám, đánh giá và tư vấn các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi.
- Tư vấn quản lý bệnh mạn tính và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
- Tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe.
- Tư vấn về phục hồi chức năng, phòng ngừa suy giảm chức năng và các 

nguy cơ té ngã.
- Tư vấn các phương pháp chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền phù hợp.
- Hướng dẫn, giới thiệu người bệnh đến cơ sở y tế phù hợp khi phát hiện 

trường hợp cần khám, điều trị hoặc theo dõi chuyên sâu.
4. Cập nhật kết quả khám vào hồ sơ quản lý sức khỏe.
Hoàn thiện, rà soát dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, 

Sổ sức khỏe điện tử theo quy định của Bộ Y tế.
5. Quản lý sau khám bệnh.
- Lập danh sách các trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim 

mạch, bệnh phổi mạn tính và các bệnh không lây nhiễm khác để đưa vào quản lý, 
theo dõi định kỳ tại Trạm Y tế.

- Thực hiện tư vấn chuyển tuyến đối với các trường hợp cần khám chuyên 
sâu hoặc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên.

6. Cấp phát thuốc cho 300 đối tượng chính sách.
Cấp phát thuốc cho 300 người cao tuổi thuộc diện gia đình chính sách trên 

địa bàn xã Thư Vũ.
7. Tặng quà sữa TH true milk cho 2.400 người cao tuổi.
Tổ chức tặng quà sữa TH true milk cho 2.400 người cao tuổi tham gia 

chương trình khám sức khỏe.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kế hoạch tổng hợp: 
- Tham mưu kế hoạch khám sức khỏe theo đúng quy định, phối hợp với Trạm 

Y tế xã Thư Vũ thống nhất thời gian, nội dung và phương án tổ chức chương trình.
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- Tham mưu danh sách Đoàn khám sức khỏe (Phụ lục 1 kèm theo); Phân công 
nhiệm vụ cụ thể các thành viên (Phụ lục 2 kèm theo); Máy thiết bị y tế phục vụ 
chuyên môn (Phụ lục 3 kèm theo);

- Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
2. Đoàn khám sức khoẻ: 
- Họp Đoàn khám sức khỏe, triển khai kế hoạch, quán triệt phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên trong đoàn;
- Thành lập 08 bàn khám tư vấn sức khoẻ: 04 bàn khám Nội tổng quát, 01 

bàn khám 03 chuyên khoa: Răng - Hàm - Mặt, Mắt, Tai - Mũi Họng và 01 bàn dự 
phòng, khám tổng hợp (Bao gồm các Bác sĩ chuyên khoa được thành lập khi có yêu 
cầu chuyên môn);01 bàn Siêu âm; 01 bàn điện tim;

- Xây dựng kế hoạch và nhận dự trù thuốc, máy thiết bị y tế, vật tư y tế cho 
08 bàn khám;

- Thực hiện khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn cho người cao tuổi 
theo nội dung chương trình.

- Thực hiện tư vấn chuyên môn về các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, 
dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng, sử dụng thuốc và các biện pháp chăm 
sóc sức khỏe phù hợp.

- Phối hợp phát hiện các trường hợp có bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ cần tiếp 
tục theo dõi, điều trị; tư vấn, hướng dẫn người bệnh khi cần thiết.

- Phối hợp với Trạm Y tế trong quá trình tổ chức khám và trao đổi thông tin 
chuyên môn liên quan đến các trường hợp cần lưu ý.

- Thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật YHCT cho người bệnh như Xoa bóp bấm 
huyệt bằng tay, Điều trị bằng các dòng điện xung, Từ trường siêu dẫn khi có chỉ 
định của Bác sĩ.

- Phối hợp với Trạm Y tế tổng hợp, đánh giá kết quả chương trình sau khi kết 
thúc đợt khám.

- Tổ chức buổi tổng kết sau thời gian triển khai Kế hoạch để báo cáo tình 
hình thực hiện, rút kinh nghiệm.

3. Phòng Tổ chức hành chính.
- Chuẩn bị xe ô tô đảm bảo thời gian, lịch trình, phục vụ công tác khám bệnh 

của Đoàn khám sức khỏe;
- Chuẩn bị công tác hậu cần cho Đoàn khám sức khỏe.
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4. Phòng Quản lý chất lượng - Công tác xã hội
- Chuẩn bị Pano, khẩu hiệu, treo tại địa điểm khám bệnh cho người dân: 

“Bệnh viện Lão khoa – Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên CHUNG TAY VÌ SỨC 
KHỎE CỘNG ĐỒNG”;

- Viết bài tư vấn đến người bệnh về công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện 
Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên, viết bài về công tác khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo, đăng tin trên website và fanpage bệnh viện.

- In bài tư vấn về Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên, giao 
cho đoàn khám sức khỏe tư vấn về chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đối với 
người bệnh.

- Chủ trì, phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ quà 
tặng cho người cao tuổi tham gia chương trình khám sức khỏe.

5. Khoa dược, Phòng Vật tư y tế.
Thực hiện cung ứng thuốc, vật tư y tế theo đúng kế hoạch và chuẩn bị cơ số 

thuốc dự phòng khi có yêu cầu của trưởng đoàn.
6. Khoa Dinh dưỡng bệnh viện.
- Cung cấp xuất ăn trưa cho các thành viên Đoàn khám sức khỏe trong các 

ngày khám;
- Phối hợp phòng Tổ chức hành chính đảm bảo công tác hậu cần cho Đoàn 

khám sức khỏe.
7. Đoàn thanh niên bệnh viện.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe;
- Phát huy tinh thần xung kích của các đoàn viên: Bác sĩ, Điều dưỡng, KTV 

tình nguyện trong công tác khám sức khỏe.
8. Các khoa phòng khác
Các khoa, phòng bệnh viện căn cứ chức năng nhiệm vụ của khoa phòng 

mình, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khám sức khỏe cho người cao tuổi tại 
xã Thư Vũ

9. Trạm y tế xã Thư Vũ.
- Rà soát, lập danh sách hội viên người cao tuổi tham gia khám sức khỏe.
- Thông báo thời gian cụ thể (phân luồng theo khung thời gian để tránh ùn 

tắc tại điểm khám bệnh), địa điểm khám đến hội viên. Vận động hội viên tham gia 
đầy đủ, đúng thời gian.

- Phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người cao tuổi trong quá trình tham gia chương 
trình, đặc biệt đối với người cao tuổi đi lại khó khăn.
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- Hoàn thiện, rà soát dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, 
Sổ sức khỏe điện tử theo quy định của Bộ Y tế

10. Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn TH.
Phối hợp với Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên trong 

việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và tặng quà cho người cao tuổi xã Thư Vũ. Mỗi 
suất quà là 01 dây sữa TH true milk (04 hộp).

V. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
5.1. Nguồn kinh phí từ quỹ phúc lợi Bệnh viện
- Mua thuốc cấp phát cho người cao tuổi: 300 người x 50.000 đồng/người = 

15.000.000 đồng (1);
- Hậu cần: Thuê xe ô tô đưa đón cán bộ, bàn ghế, trang thiết bị y tế: 

3.000.000 đồng/ngày x 04 ngày = 12.000.000 đồng (2);
- Chi trả cán bộ đi làm ngày Thứ Bảy, Chủ nhật: 04 ngày x 50 người x 

200.000 đồng = 40.000.000 đồng (3);
- In ấn tài liệu, Pano, áp phích, poster: 10.000.000 đồng (4).
Tổng kinh phí dự kiến (1) + (2) + (3) + (4) là: 15.000.000 đồng + 12.000.000 

đồng + 40.000.000 đồng + 10.000.000 đồng = 77.000.000 đồng (Bảy mươi bảy 
triệu đồng).

5.2. Nguồn xã hội hóa
Quà tặng cho bệnh nhân: Nguồn TH true milk và xã hội hóa khác.
Trên đây là Kế hoạch khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Thư Vũ năm 

2026 của Bệnh viện Lão khoa - Y học cổ truyền tỉnh Hưng Yên. Giám đốc bệnh 
viện yêu cầu các khoa, phòng, viên chức người lao động bệnh viện nghiêm túc triển 
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn các khoa, phòng báo 
phòng Kế hoạch, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo bệnh viện để giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ BV;
- Các khoa, phòng BV.
- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Việt



PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH 
Đoàn khám sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Thư Vũ

1. Trưởng đoàn: 
Ông Bùi Quốc Khánh, Phó giám đốc bệnh viện, chỉ đạo chung.

2. Phó trưởng đoàn:
- Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa Khám bệnh - cấp cứu;
- Ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

3. Các thành viên Đoàn khám sức khỏe.

Số 
TT Họ và tên Chuyên môn Khoa, phòng

1 Nguyễn Trung Kiên Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
2 Đỗ Thị Huyền Trang Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
3 Lại Trung Dũng Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
4 Nguyễn Thị Thu Hà Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
5 Đặng Thị Quyên Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
6 Trịnh Thị Huyền Trang Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
7 Nguyễn Minh Nhật Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
8 Nguyễn Thị Thùy Trang Bác sĩ Khám bệnh - cấp cứu
9 Bùi Thanh Tùng Bác sĩ Nội tổng hợp
10 Vũ Xuân Trường Bác sĩ Nội tổng hợp
11 Nguyễn Đức Thắng Bác sĩ Nội tổng hợp
12 Vũ Thị Tâm Bác sĩ Phục hồi chức năng
13 Vũ Ngọc Thái Bác sĩ Nội cơ xương khớp
14 Phạm Thị Thùy Giang Điều dưỡng Phục hồi chức năng
15 Lại Hoàng Thăng Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
16 Lưu Trung Hiếu Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
17 Nguyễn Tiến Hưng KTV Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
18 Mai Khoan Khải KTV Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
19 Mai Đình Hợp KTV Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
20 Vũ Thị Phương Hoa Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
21 Nguyễn Thị Vân Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
22 Phan Thị Hảo Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
23 Mai Thị Hạnh Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
24 Bùi Thị Thanh Lương Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
25 Vũ Tiến Đạt Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
26 Trần Thị Thanh Điều dưỡng Chẩn đoán hình ảnh - TDCN



Số 
TT Họ và tên Chuyên môn Khoa, phòng

27 Đoàn Thị Nhuy Điều dưỡng Chẩn đoán hình ảnh - TDCN
28 Hà Thị Hương Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
29 Lương Thị Thắm Điều dưỡng Khám bệnh - cấp cứu
30 Nguyễn Đình Ngọc KTV Ngũ quan
31 Bùi Văn Ưng KTV Ngũ quan
32 Trần Quang Hưng KTV Châm cứu dưỡng sinh
33 Nguyễn Văn Hưng KTV Châm cứu dưỡng sinh
34 Nguyễn Phú Đăng KTV Ngoại - Phụ
35 Hà Văn Lộc KTV Phục hồi chức năng
36 Vũ Tùng Sơn KTV Phục hồi chức năng
37 Nguyễn Trọng Trung Hiếu Điều dưỡng Nội tổng hợp
38 Vũ Ngọc Chính KTV Nội tổng hợp
39 Bùi Đức Vương KTV Lão
40 Trương Đức Bình KTV Nội nhi
41 Hoàng Bảo Toàn KTV Nội Cơ xương khớp
42 Vũ Thị Hà CN báo chí Quản lý chất lượng - CTXH
43 Nguyễn Thị Hải Dược sĩ Quản lý chất lượng - CTXH
44 Nguyễn Thị Thảo Bác sĩ Kế hoạch tổng hợp
45 Hoàng Minh Phúc Bác sĩ Kế hoạch tổng hợp
46 Phạm Thị Hoàng Anh Bác sĩ Kế hoạch tổng hợp
47 Vũ Thị Tuyết Lan CN HC Tổ chức hành chính 
48 Nguyễn Thị Thu Thảo CN QTNL Tổ chức hành chính
49 Nguyễn Thị Thu Thảo CN DD Dinh dưỡng
50 Phạm Văn Hùng KS Vật tư thiết bị y tế
51 Nguyễn Hùng Thắng Lái xe Tổ chức hành chính



PHỤ LỤC 2:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Các thành viên Đoàn khám sức khỏe tại xã Thư Vũ

Ngày làm việcSố
TT Nhiệm vụ Người thực hiện

26/9 27/9 03/10 04/10

I Chuẩn bị hồ sơ, chỉ số sinh 
tồn

1 Đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, 
chiều cao cân nặng Lương Thị Thắm x x x x

2 Đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, 
chiều cao cân nặng Vũ Tiến Đạt x x x x

3 Đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, 
chiều cao cân nặng Đỗ Thị Tuyết Minh x x x x

4 Đo huyết áp, mạch, nhiệt độ, 
chiều cao cân nặng Vũ Thị Phương Hoa x x x x

II Bàn khám lâm sàng

1 Khám Nội 1 - Nguyễn Trung Kiên
- Nguyễn Thị Vân x x x x

2 Khám Nội 2 - Đỗ Thị Huyền Trang
- Phan Thị Hảo x x x x

- Bùi Thanh Tùng
- Hà Thị Hương x x

3 Khám Nội 3
- Vũ Xuân Trường
- Hà Thị Hương x x

- Nguyễn Đức Thắng
- Bùi Thị Thanh Lương x x

4 Khám Nội 4
- Vũ Thị Tâm
- Phạm Thị Thùy Giang x x

5
Khám Mắt; Răng hàm mặt; 
Tai mũi họng
 

- Đặng Thị Quyên
- Nguyễn Thị Thu Hà
- Trịnh Thị Huyền Trang

x x x x

Lại Hoàng Thăng x x
Lưu Trung Hiếu x x
Mai Đình Hợp x x
Mai Khoan Khải x

6 Khám Siêu âm, Điện tim

Nguyễn Tiến Hưng x
Lại Trung Dũng x x x x
Nguyễn Thị Thùy Trang x x x x
Đoàn Thị Nhuy x x7 Điện tim

Trần Thị Thanh x x



Số
TT Nhiệm vụ Người thực hiện

Ngày làm việc
26/9 27/9 03/10 04/10

Nguyễn Trọng Trung Hiếu x
Trần Quang Hưng x
Hà Văn Lộc x8 Xoa bóp bấm huyệt 1

Bùi Đức Vương x
Nguyễn Phú Đăng x
Vũ Ngọc Chính x
Vũ Tùng Sơn x9 Xoa bóp bấm huyệt 2

Bùi Văn Ưng x
Nguyễn Đình Ngọc x
Trương Đức Bình x
Hoàng Bảo Toàn x10 Xoa bóp bấm huyệt 3

Nguyễn Văn Hưng x
Hoàng Minh Phúc x x x x
Nguyễn Thị Thảo x x x x
Phạm Thị Hoàng Anh x x x x11 Điện châm, Tác động cột sống

Vũ Ngọc Thái x x x x
III Các vị trí khác x x x x

Ghi chú: 
1. Dụng cụ, máy, thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Đoàn, căn cứ nhiệm vụ được 
phân công, các thành viên đảm bảo chuyên môn; báo cáo trưởng khoa, phòng để mượn, trang 
bị mang theo phục vụ công việc, đảm bảo công tác bàn giao, di chuyển an toàn tránh bị hỏng.
2. Trong quá trình thực hiện công việc, các cá nhân chịu sự phân công của Trưởng đoàn khám 
sức khỏe.



PHỤ LỤC 3:

MÁY, THIẾT BỊ Y TẾ
Phục vụ công tác của đoàn khám sức khỏe tại xã Thư Vũ

Số 
TT Tên máy, thiết bị y tế Số 

lượng Cán bộ bảo quản thiết bị Thiết bị thuộc 
khoa, phòng

1 Máy siêu âm màu xách 
tay Mindray Z50 01 Lại Hoàng Thăng CĐHA-TDCN

2 Máy điện tim 6 cần ECG-
1250K Nihonkohden 01 Nguyễn Trọng Trung Hiếu Nội Tổng hợp

01 Nguyễn Phú Đăng Ngoại - phụ

01 Nguyễn Đình Ngọc Ngũ quan3  Giường xoa bóp

01 Hoàng Bảo Toàn Nội cơ xương khớp

04 Hoàng Bảo Toàn Nội cơ xương khớp

03 Phạm Thị Thùy Giang Phục hồi chức năng4 Máy điện châm, bộ dụng 
cụ châm cứu

03 Nguyễn Trọng Trung Hiếu Nội Tổng hợp

5 Bình phong 03 cái 03 Vũ Tiến Đạt Khám bệnh - cấp cứu

6 Bàn Inox 04 Vũ Tiến Đạt Khám bệnh - cấp cứu
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